
 
Kim ngạch mậu dịch Việt Nam - Nhật Bản 

(Đơn vị: tỷ USD) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Xuất sang 
Nhật 

1,481 1,786 2,621 2,509 2,438 2,909 3,502 4,410  

Nhập từ Nhật 1,469 1,477 2,250 2,215 2,509 2,993 3,552 4,100  

Cán cân mậu 
dịch 

12 309 371 294 -71 -84 50    310  

Tổng kim 
ngạch 

2,950 3,263 4,871 4,724 4,947 5,902 7,054 8,510 9,900 

 

 

 

 


